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1 19700025 Lại Văn Đồng Nam 1958 Sài Gòn 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

2 19700029 Nguyễn Thị Minh Hằng Nam 1977 Thanh Hóa 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

3 19700046 Bùi Nhật Khánh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

4 19700066 Phan Thị Ngọc Nuôi Nữ 1979 Long An 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

5 19700091 Lê Thị Lệ Thủy Nữ 1975 Long An 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

6 19700113 Nguyễn Thanh Tùng Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

7 19710007 Phùng Văn Cường Nam 1973 Hà Nội 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

8 19710014 Lưu Thanh Hải Nam 1975 Long Xuyên 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

9 19710018 Nguyễn Nam Hoàng Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

10 19710046 Tạ Nhật Thi Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

11 19710047 Lê Quang Tiệp Nam 1980 Cửu Long 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

12 19710048 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

13 19710053 Bùi Quang Tuấn Nữ 1978 Đồng Nai 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

14 19710055 Trần Anh Tuấn Nam 1979 Hà Nội 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học
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15 19710056 Trần Bá Tuấn Nam 1979 Hà Nội 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

16 19720001 Đặng Thị Kim Anh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

17 19720004 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 1980 Trà Vinh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

18 19720016 Tống Trang Châu Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

19 19720017 Ngô Văn Chiến Nam 1978 Thái Bình 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

20 19720034

Nguyễn Thị 

Phương Dung Nam 1975 Sài Gòn 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

21 19720037 Hà Văn Dũng Nữ 1973 Sài Gòn 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

22 19720042 Ngô Thái Duy Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

23 19720044 Trần Vũ Bá Duy Nam 1970 Quảng Ngãi 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

24 19720046 Trần Đức Định Nam 1974 Sài Gòn 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

25 19720056 Hoàng Lý Bảo Giang Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

26 19720064 Thái Trung Hải Nam 1971 Cần Thơ 2006 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

27 19720098 Nguyễn Tiến Hưng Nam 1974 Lâm Đồng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

28 19720100 Đoàn Thị Hương Nam 1975

Quảng Nam 

Đà Nẵng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

29 19720103 Nguyễn Phương Hướng Nữ 1979

Hà Nam 

Ninh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

30 19720104 Nguyễn Đức Khai Nam 1961 Nghệ Tĩnh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



31 19720110 Hà Duy Khiêm Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

32 19720111 Đỗ Năng Khoa Nam 1979 Biên Hòa 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

33 19720120 Lê Thị Hương Lan Nam 1979

Hoàng Liên 

Sơn 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

34 19720126 Lê Mỹ Lệ Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

35 19720130 Lê Thị Kim Liên Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

36 19720133

Nguyễn Hữu 

Thnah Linh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

37 19720139 Nguyễn Bá Long Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

38 19720155 Phù Thục Mẫn Nam 1971 Sài Gòn 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

39 19720160 Trần Trọng Minh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2006 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

40 19720169

Nguyễn Dương 

Vĩnh Nam Nam 1972 Quảng Trị 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

41 19720172 Trần Nguyễn Việt Nam Nam 1979 Bình Thuận 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

42 19720176 Tống Phước Nghị Nam 1979 Sông Bé 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

43 19720179 Lê Thị Bích Ngọc Nam 1978 Hà Nội 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

44 19720182 Đặng Thanh Nhã Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

45 19720196 Thái Thanh Pháp Nữ 1973 Sái Gòn 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

46 19720203 Sái Ngọc Phụng Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

47 19720222 Quách Quí Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



48 19720223 Lê Văn Quốc Nam 1965 Quảng Trị 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

49 19720226 Huỳnh Thị Quyên Nam 1979 Bến Tre 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

50 19720228 Huỳnh Quốc Quyền Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

51 19720245 Phạm Thị Thanh Tâm Nam 1973 Sài Gòn 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

52 19720248 Võ Thành Tâm Nữ 1978 Bình Dương 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

53 19720259

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

54 19720270 Đặng Hữu Thiên Nữ 1968 Cần Thơ 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

55 19720298 Lâm Thụy Đài Trang Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

56 19720300

Nguyễn Thị 

Phương Trang Nữ 1979 Tiền Giang 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

57 19720314 Võ Thành Trung Nữ 1976 Quảng Ngãi 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

58 19720336 Võ Tấn Vinh Nam 1978

Châu Thành 

Tiền Giang 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

59 19720339 Lê Anh Vũ Nam 1977 Phan Thiết 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

60 19730006 Mai Quỳnh Anh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

61 19730009 Nguyễn Minh Anh Nữ 1972 Quảng Trị 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

62 19730010 Nguyễn Thị Tú Anh Nam 1979 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

63 19730019 Vũ Văn Bảo Nữ 1977 Hải Hưng 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



64 19730021 Cổ Vy Băng Nam 1979 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

65 19730024 Nguyễn Chánh Bích Nữ 1978 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

66 19730040 Lý Phước Cường Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

67 19730043 Trần Lê Cường Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

68 19730047 Võ Khắc Danh Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

69 19730051 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

70 19730053 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 1979 Hậu Giang 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

71 19730061 Trần Quang Dũng Nữ 1979 Cần Thơ 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

72 19730070 Nguyễn Trần Đại Nam 1979 Vĩnh Long 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

73 19730071 Lê Thị Anh Đào Nam 1979 Vĩnh Long 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

74 19730075 Nguyễn Hữu Điền Nữ 1979 Tiền Giang 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

75 19730080 Ngô Trường Giang Nam 1979 An Giang 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

76 19730096 Phùng Vĩ Hào Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

77 19730097 Phạm Hồ Tuyết Hằng Nam 1979 Bình Định 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

78 19730100 Lê Hoàng Ngọc Hân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

79 19730110 Võ Văn Hiếu Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

80 19730115 Võ Thị Kim Hoa Nam 1978 Tây Ninh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



81 19730116 Bùi Quang Hòa Nữ 1973 Đà Nẵng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

82 19730126 Lê Thị Kim Hồng Nam 1973 Sadec 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

83 19730131 Ngô Thị Bích Huệ Nữ 1979 Long An 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

84 19730138 Trần Hoàng Hùng Nữ 1972 Hà Nội 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

85 19730157 Nguyễn Phùng Hưng Nam 1977 Thanh Hóa 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

86 19730185 Lê Hồng Kỉnh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

87 19730186 Đàm Bá Lạc Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

88 19730188 Lê Huỳnh Lan Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

89 19730194 Trần Văn Lâm Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

90 19730200 Nguyễn Thị Hoàng Liên Nam 1979 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

91 19730203 Đỗ Khắc Linh Nữ 1979 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

92 19730207 Trần Thị Khánh Linh Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

93 19730210 Võ Chí Linh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

94 19730213 Đào Trang Thanh Loan Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

95 19730220 Nguyễn Văn Lợi Nữ 1919

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

96 19730232

Nguyễn Hoàng 

Thảo My Nam 1976 Châu Thành 2006 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

97 19730236 Nguyễn Phước Bảo Nam Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



98 19730267 Ngô Văn Nuôi Nam 1973 Phú Yên 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

99 19730350

Trần Tuyết 

Thương Thương Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

100 19730356 Trà Thị Mai Trang Nữ 1977 Đồng Nai 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

101 19730364 Nguyễn Thị Minh Trinh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

102 19730367 Lê Xuân Trung Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

103 19730369 Nguyễn Văn Chung Nam 1971 Gia Định 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

104 19730382 Đinh Quốc Tuấn Nam 1971

Há Nam 

Ninh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

105 19730391 Phạm Minh Tuấn Nam 1979 Hải Hưng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

106 19730402 Phạm Phương Uyên Nam 1979 Bến Tre 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

107 19730407 Đặng Thị Thanh Vân Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

108 19730412 Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

109 19730428 Nguyễn Thái Thùy Vy Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

110 19740102 Trần Thị Cước Nữ 1978 Ninh Thuận 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

111 19750003 Khuất Ngân Hà Nữ 1980 Lâm Đồng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

112 19760001 Bùi Đức Duy Nữ 1972 Hải Phòng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

113 19760004 Nguyễn Hoàng Long Nam 1969 Đà Lạt 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

114 19760006 Tất Ngưu Nam 1953 Sài Gòn 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



115 19770002 Ngô Thanh An Nam 1978 Tây Ninh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

116 19770010 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

117 19770012 Nguyễn Trần Nam Anh Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

118 19770013 Trần Châu Tuấn Anh Nam 1978 Đà Nẵng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

119 19770025 Vương Thanh Cần Nam 1978 Tây Ninh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

120 19770029 Vũ Lưu Chuyền Nam 1977

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 2006 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

121 19770032 Huỳnh Tấn Cường Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

122 19770039 Trịnh Vũ Cường Nam 1978 Minh Hải 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

123 19770044 Ngô Thị Thùy Dung Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

124 19770048 Nguyễn Quốc Dũng Nữ 1979 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

125 19770049 Nguyễn Trương Dũng Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

126 19770056 Nguyễn Thị Minh Duyên Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

127 19770069 Phạm Thị Hải Hà Nữ 1977 Hà Nội 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

128 19770084 Đỗ Quang Hiếu Nữ 1971

Gia Lương 

Hà Bắc 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

129 19770087 Hoàng Thị Hoa Nam 1978 Đồng Nai 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

130 19770098 Nguyễn Văn Hùng Nữ 1969 Sài Gòn 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

131 19770108 Nguyễn Thị Kim Huyên Nam 1978 Đồng Nai 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



132 19770118 Phạm Trần Bảo Khánh Nữ 1974 Sài Gòn 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

133 19770132 Lê Trung Lộc Nữ 1979 Tây Ninh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

134 19770157 Tô Hoàng Minh Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

135 19770169 Chung Chí Nghĩa Nam 1972 Sài Gòn 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

136 19770173 Trần Minh Nhựt Nam 1966 Kiên Giang 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

137 19770179 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

138 19770203 Đặng Phương Quang Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

139 19770206 Trần Ngọc Quang Nam 1977 Bình Định 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

140 19770212 Trang Sen Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

141 19770233 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 1978 Thái Bình 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

142 19770237 Nguyễn Thị Kim Thảo Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

143 19770246 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

144 19770250 Dương Võ Ngọc Thuần Nữ 1978 Tây Ninh 2006 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

145 19770261 Hồ Thiên Thương Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

146 19770274 Dương Ngọc Lan Trinh Nữ 1974 Sài Gòn 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

147 19770305 Trần Thế Vinh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

148 19780002 Dương Anh Đào Nam 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học



149 19790003 Nguyễn Minh Tuyến Nữ 1978 Tiền Giang 2004 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

150 19790006 Lâm Minh Trí Nam 1978 Minh Hải 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

151 19790007 Trương Thị Minh Hưng Nam 1980 Lâm Đồng 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

152 19800257 Vũ Lăng Nữ 1976 Hà Nội 2006 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

153 T197C009 Ngô Thanh Hùng Nam 1978 Đồng Nai 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

154 T197D030 Nguyễn Quốc Thái Nam 1967 Khánh Hòa 2003 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

155 T197D034 Hoàng Thị Lệ Thủy Nam 1977

Quảng Nam - 

 Đà Nẵng 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

156 TCT19701 Trần Quang Vinh Nữ 1972 Cần Thơ 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

157 TCT19703 Nguyễn Thái Hoàng Nam 1974 Hà Bắc 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

158 TCT19704 Võ Hải Khanh Nam 1975 Cửu Long 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

159 TCT19705 Trần Thị Kim Loan Nữ 1977 Vĩnh Long 2000 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học

160 TCT19706 Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 1975 Cần Thơ 2002 1997 Tin học

Công Nghệ 

Thông Tin Đại học


